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I. S ự  CẦN THIẾT THÀNH LẶP NHÓM BIÊN, PHIÊN DỊCH CỦA TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO

L Bối cảnh và nhu cầu tăng cưòng đội ngũ biên, phiên dịch của 
Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến 
lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 
12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49- 
NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư 
pháp đến năm 2020, với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch và vững 
mạnh đặt ra yêu cầu tăng cường họp tác trong thực hiện cải cách tư pháp, đào 
tạo cán bộ tư pháp có trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ chuyên sâu về lĩnh vực 
tư pháp quốc tế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, 
công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực. Chỉ thị số 
39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư xác định các nguyên tắc, định 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong họp tác với nước ngoài trong lĩnh vực 
pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 về việc phê duyệt 
Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện chủ trưong chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng 
và Nhà nước, trong những năm qua, hệ thống Tòa án nhân dân đã từng bước 
mở rộng quan hệ họp tác vói nhiều hệ thống Tòa án, tổ chức, hiệp hội và thiết 
chế quốc tế về tư pháp và pháp luật cả bề rộng lẫn chiều sâu. Việc tăng 
cưòưg, mở rộng quan hệ đối ngoại và họp tác quốc tế đã và đang mang lại 
những lợi ích thiết thực cho hệ thống Tòa án nhân dân trong việc tham khảo 
kinh nghiệm quốc tế, áp dụng vào thực tiễn Việt Nam nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động. Sự chủ động hội nhập của Tòa án nhân dãn tối cao trong thòi 
gian qua đã tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp khác có điều kiện tham gia
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sâu hơn vào hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật. 
Cùng với đó, vai trò và vị thế của Tòa án nhân dân tối cao nưó'c ta ngày càng 
đưọ'c khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng thì các hoạt động 
đối ngoại và họp tác quốc tế của hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng phong 
phú theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa, tăng cường ký kết và 
thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận họp tác song phương với các nưó'c 
và các tổ chức quốc tế, nâng cao tính hiệu quả, phát huy tác dụng tích cực của 
các chương trình, dự án đã ký kết, đưa các mối quan hệ đã được thiết lập đi 
vào chiều sâu; tích cực mỏ’ rộng, họp tác vó’i các đối tác mới. Thực tiễn này 
đòi hỏi tăng cưòng đội ngũ biên, phiên dịch kịp thòi trong diêu kiện rất ít 
Thẩm phán và cán bộ của hệ thống Tòa án nhân dân sử dụng đu'Ọ’c ngoại ngữ. 
Ngoài ra, theo báo cáo của các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong quá trình xét xử, số lượng vụ án 
có yếu tố nưó’c ngoài ngày càng tăng, nhu cầu phiên dịch trong các phiên tòa 
ngày càng cao trong khi nhiều Tòa án nhân dân gặp khó khăn trong việc mòi 
được phiên dịch. Tình trạng này dẫn đến việc nhiều phiên tòa bị hoãn, ảnh 
hưcmg đến việc đảm bảo chất lưọng phiên tòa và thòi hạn xét xử.

Để khấc phục những khó khăn, tồn tại hiện nay của công tác biên, 
phiên dịch, từng bưó'c nâng cao hiệu quả công tác này thì việc thành lập một 
bộ phận biên, phiên dịch phục vụ cho hoạt động đối ngoại, họp tác quốc tế và 
xét xử của hệ thống Tòa án nhân dân là cần thiết, trong đó, xây dựng Đê án 
thành lập Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao là bưó’c đi cần 
thiết đầu tiên.

2. Thực trạng về công tác biên, phiên dịch của hệ thống Tòa án 
nhân dân

2.1. Những kết quả đạt được

Cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và họp tác quốc 
tế của hệ thống Tòa án nhân dân, công tác biên, phiên dịch của Tòa án nhân 
dân tối cao ngày càng được chú trọng. Đe đảm trách đupc công việc này, Tòa 
án nhân dân tối cao đã từng bưó'c tăng cưòưg nhân lực, đặc biệt kế từ khi Tòa 
án nhân dân tối cao thành lập Vụ Họp tác quốc tế theo Quyết định số 
113/QĐ-TCCB ngày 29/01/2007. Đến nay, về cơ bản, 100% công chức của 
Vụ Hợp tác quốc tế sử dụng được tiếng Anh, trong đó 70% có kinh nghiệm 
biên dịch, 35% hoàn thành tốt công tác phiên dịch. Ngoài ra, một số công 
chức, viên chức tại các đơn vị khác của Tòa án nhân dân tối cao cũng có thể
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biên dịch, phiên dịch tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác ở mức độ tương 
đối. về cơ bản, trong thời gian vừa qua, công tác biên, phiên dịch ngày càng 
được nâng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của hệ thống Tòa án nhân 
dân.

Bên cạnh việc huy động nguồn nhân lực của mình, Tòa án nhân dân tối 
cao cũng đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên từ một số bộ, ngành liên 
quan như Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhan dân tối cao đê phiên dịch cho 
các đoàn đại biếu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao đi công tác nước ngoài, 
đón tiếp các đoàn đại biếu cấp cao đến làm việc với hệ thống Tòa án nhân 
dân, phiên dịch tại các hội thảo quốc tế lớn.

Những kết quả đạt được của công tác biên, phiên dịch đã có những 
đóng góp không nhỏ vào những thành tựu chung của hệ thống Tòa án nhân 
dân nói chung và hoạt động họp tác quốc tế nói riêng. Cho đến nay, Tòa án 
nhân dân tối cao đã biên dịch được một khối lượng đồ sộ tài liệu về kinh 
nghiệm quốc tế trên nhiều lĩnh vực như tranh tụng, phát triển án lệ, thủ tục rút 
gọn, cơ cấu tổ chức và thấm quyền của Tòa án nhiều nước trên thế giói v.v. 
Công tác phiên dịch cũng đã chuyển tải ngôn ngữ trong các chuyến nghiên 
cứu, khảo sát, tham dự hội thảo tại nước ngoài của Thẩm phán và cán bộ Tòa 
án, tô chức các hội thảo quốc tế tại Việt Nam, các buổi làm việc trong khuôn 
khố dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài dành cho hệ thống Tòa án nhân dân.

2.2. Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác biên, phiên dịch của hệ 
thống Tòa án nhân dân còn nhiều bất cập, hạn chế như sau:

Thứ nhất, đội ngũ biên, phiên dịch của hệ thống Tòa án nhân dân thiếu 
về số lượng và cần phải nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu hội nhập. 
Hiện tại, công tác biên, phiên dịch chủ yếu do công chức của Vụ Họp tác 
quốc tế đảm trách trong khi biên chế của Vụ Họp tác quốc tế chỉ có 18 người, 
trong đó chỉ có hai phiên dịch chuyên nghiệp tiếng Anh. Việc trưng tập công 
chức, viên chức từ các đơn vị khác đế thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch 
của Tòa án nhân dân tối cao không đáng kể trong khi công việc yêu cầu sử 
dụng ngoại ngữ ngày càng tăng. Đen nay, Tòa án nhân dân tối cao đâ ký 22 
bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế, hàng năm số lượng đoàn đi 
công tác nước ngoài và đoàn khách quốc tế đến thăm Tòa án nhân dân tối cao 
tương đối nhiều, các hoạt động tương trợ tư pháp cũng cần sử dụng ngoại ngữ 
ngày càng cao, hoạt động họp tác với các tổ chức, đối tác quốc tế khác tại

3



Việt Nam cần sử dụng ngoại ngữ cũng tương đối nhiều1. Trong khi đó, tiếng 
Anh là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, loại ngôn ngữ 
quốc tế thông dụng nhất hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao vẫn thiếu cán bộ 
phiên dịch, đặc biệt là phiên dịch ca-bin, phiên dịch trong các buối hội đàm 
với các đoàn đại biểu cấp cao, các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo 
Tòa án nhân dân tối cao. số lượng biên, phiên dịch của Vụ Họp tác quốc tế 
Tòa án nhân dân tối cao không nhiều, đội ngũ kế cận lãnh đạo cấp Vụ có thể 
đảm trách công tác này chưa mạnh. Với các ngôn ngữ quốc tế khác, Tòa án 
nhân dân tối cao chưa có cán bộ có khả năng biên, phiên dịch, trong đó đáng 
chú ý là ngôn ngữ của một số quốc gia có nhiều hoạt động họp tác với hệ 
thống Tòa án nhân dân nước ta như Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thứ hai, một số công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ tương đối 
tốt nhưng do chưa được đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ cũng như kỹ năng 
biên, phiên dịch nên gặp khó khăn, chưa đảm bảo chất lưcmg cao theo yêu 
cầu tính chất công việc. Tòa án nhân dân tối cao chưa xây dựng được cơ chế 
tạo sự gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn khác với công tác biên, phiên dịch.

Thứ ba, một số công chức thuộc các đon vị khác của Tòa án nhân dân 
tối cao tuy có trình độ tiếng Anh tương đối tốt, song do chưa có cơ chế trưng 
tập hiệu quả nên chưa huy động được sự đóng góp của những công chức này 
đối với cồng tác biên dịch và phiên dịch.

Thứ tư, do Tòa án nhân dân tối cao không chủ động được trong việc bố 
trí phiên dịch nên phải phụ thuộc vào phiên dịch của đối tác quốc tế hoặc thuê 
phiên dịch nên trong một số trường họp, mặc dù không đảm bảo được chất 
lượng nhưng cũng không kịp bố trí người thay thế. Tình trạng này ảnh hưởng 
lớn đến chất lượng hoạt động có nhiều người tham gia như hội thảo trực 
tuyến toàn quốc, các buổi làm việc có nội dung trao đổi quan trọng và mang 
tính chuyên sâu.

Thứ năm, đối vói các Tòa án nhân dân thực hiện công tác xét xử sơ 
thẩm và phúc thẩm, việc mời phiên dịch cũng rất khó, nhiều trường họp phải 
hoãn phiên tòa do không bố trí được phiên dịch. Điều này ảnh hưởng đến chất 
lượng phiên tòa, thời hạn xét xử, tác động không tốt đến hoạt động xét xử của 
CO’ quan tư pháp.

1 Năm 2018 và 2019, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức lần lượt 65 và 44 đoàn ra, đón 04 và 06 đoàn đại biểu 
cấp cao Tòa án tối cao các nước đến thăm chính thức Tòa án nhân dân toi cao, tố chức nhiều hội thảo quốc tế, tố 
chức dịch thuật nhiều tài liệu về án lệ, hòa giải, đạo đức Thẩm phán v.v.
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Trước thực trạng nêu trên thì việc xây dựng Đe án thành lập Nhóm 
biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao là hết sức cần thiết, nhằm góp 
phần từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

2.3. Nguyên nhân

Những tồn tại, bất cập nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ 
yếu sau đây:

- Mặc dù Tòa án nhân dân tối cao ngày càng chú trọng nâng cao công 
tác biên, phiên dịch nhưng vẫn chưa xây dựng đưọ’c kế hoạch tổng thể, dài 
hạn về việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưõng cán bộ biên, phiên dịch mang tính 
chuyên nghiệp; chưa có chiến lược sử dụng họp lý cán bộ thông thạo ngoại 
ngữ, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong bối cảnh hiện nay.

- vẫn còn tình trạng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và nhiệm 
vụ của công tác biên, phiên dịch trong quan hệ với các hoạt động khác của 
Tòa án nhân dân. Mặc dù phiên dịch là công việc vất vả, đòi hỏi phải có năng 
lực chuyên sâu và sức khỏe tốt nhưng vẫn có quan diêm xem nhẹ công tác 
này.

- Chưa xây dựng đưọ’c CO’ chế khuyến khích công chức, viên chức, đặc 
biệt là những ngưòi có chuyên ngành luật, có khả năng ngoại ngữ đạt hoặc 
gần đạt đến trình độ biên, phiên dịch phục vụ các hoạt động đối ngoại, họp 
tác quốc tế của hệ thống Tòa án nhân dân.

- Chế độ thù lao cho biên, phiên dịch theo quy định hiện hành còn thấp 
so với yêu cầu của thị trưòng. Tòa án nhân dân chưa có chế độ thù lao họp lý 
cho công chức, viên chức thuộc hệ thống Tòa án nhân dân và cộng tác viên 
ngoài hệ thống Tòa án nhân dân theo cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích đội 
ngũ này làm việc cho Tòa án nhân dân.

II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU THÀNH LẶP NHÓM BIÊN, PHIÊN DỊCH

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của việc thành lập Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án 
nhân dân tối cao nhằm thực hiện tốt công tác biên, phiên dịch của Tòa án 
nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ưoTtg, đáp ứng ngày càng hiệu quả việc thực hiện các nhiệm 
vụ đối ngoại và họp tác quốc tế, tương trợ tư pháp và hoạt động xét xử sử 
dụng phiên dịch.
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1.2. Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể cần đạt được khi thành lập Nhóm biên, phiên dịch 
của Tòa án nhân dân tối cao là:

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu về biên, phiên dịch phát sinh trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, họp tác quốc tế và các nhiệm vụ chuyên môn 
khác của hệ thống Tòa án nhân dân.

- Đảm bảo chất lượng công tác biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân; 
sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức của các Tòa án có trình độ 
ngoại ngữ tốt, hạn chế việc thuê biên, phiên dịch bên ngoài.

- Từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ biên, phiên dịch của hệ thống 
Tòa án nhân dân.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các Tòa án nhân dân khi xét xử các vụ án 
cần mời phiên dịch.

- Huy động và khuyến khích đội ngũ cộng tác viên, đặc biệt là cộng tác 
viên ngoài hệ thống Tòa án nhân dân hỗ trợ Tòa án thực hiện công tác biên, 
phiên dịch.

- Thu hút những người có năng lực và kinh nghiệm về ngoại ngữ tham 
gia Nhóm biên, phiên dịch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh hệ 
thống Tòa án nhân dân ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

2. Yêu cầu

Việc thành lập Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao phải 
tuân theo những định hướng CO’ bản sau đây:

- Việc thành lập và duy trì hoạt động Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án 
nhân dân tối cao mang tính dài hạn, có tính kế thừa, thực hiện theo lộ trình 
phù họp với điều kiện hiện tại và khả năng phát triển trong tưong lai, trong đó 
chú trọng đề xuất chế độ đãi ngộ họp lý để có thể huy động, lựa chọn được 
những công chức, viên chức vừa có trình độ ngoại ngữ, vừa có kiến thức pháp 
lý tham gia vào Nhóm biên, phiên dịch.

- Các định hướng, giải pháp đưa ra phải đảm bảo tính hệ thống, đồng 
bộ và khả thi, có lộ trình cụ thể.

- Nhóm biên, phiên dịch bao gồm cán bộ biên, phiên dịch chất lượng 
cao, kỹ năng biên, phiên dịch tốt, chuyên nghiệp, kiến thức pháp lý tốt. Nhóm 
biên, phiên dịch trước mắt tập trung vào tiếng Anh, từng bước mở rộng ra các 
ngôn ngữ của các nưó'c Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản v.v.

6



- Nhóm biên, phiên dịch được tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, không làm 
phát sinh nhu cầu tăng biên chế hiện có của hệ thống Tòa án nhân dân; tập 
trung đầu tư, khai thác nhân lực của Vụ Họp tác quốc tế, coi đây là lực lượng 
nòng cốt của Nhóm biên, phiên dịch. Ngoài ra, cần có cơ chế trưng tập công 
chức, viên chức của các đon vị khác thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, mời 
cộng tác viên từ các bộ, ngành và phiên dịch tự do khi cần thiết và sử dụng 
họp lý, đúng pháp luật đội ngũ này,

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng đội ngũ công chức, viên chức của hệ 
thống Tòa án nhân dân khi được cấp bổ sung biên chế và định hướng đào tạo, 
bồi dưỡng các thành viên của Nhóm biên, phiên dịch một cách họp lý, góp 
phần tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ cho công 
tác biên, phiên dịch.

3. Phạm vi

- Đe án thành lập Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao 
xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động, quyền và nghĩa 
vụ của Nhóm biên, phiên dịch.

- Ngôn ngữ của Nhóm biên, phiên dịch là tiếng Anh và ngôn ngữ của 
các nước có nhiều hoạt động họp tác với hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam 
như Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, trong đó 
cần đặc biệt chú trọng tiếng Anh.

- Thành viên Nhóm biên, phiên dịch bao gồm công chức, viên chức của 
các đon vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, các cộng tác viên từ các bộ, 
ngành và biên, phiên dịch tự do.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM BIÊN, PHIÊN
DỊCH

1. Chức năng, nhiệm vụ của Nhóm biên, phiên dịch

- Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao thành lập. Vụ Họp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao là 
đơn vị có nhiệm vụ quản lý, điều phối hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch.

- Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao không phải là một 
tố chức độc lập, không có tài khoản, con dấu và chỉ hoạt động khi có các 
nhiệm vụ phát sinh.

- Biên, phiên dịch phục vụ hoạt động đối ngoại và họp tác quốc tế của 
hệ thống Tòa án nhân dân; biên, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo quốc tế 
do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức; biên dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản,
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thỏa thuận quốc tế, mẫu giấy tò' và các tài liệu liên quan phục vụ cho việc 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của hệ thống Tòa án nhân dân.

- Biên, phiên dịch phục vụ nhiệm vụ tương trợ tư pháp thuộc thâm 
quyền của hệ thống Tòa án nhân dân.

- Phiên dịch tại các phiên tòa theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp sơ 
thẩm và phúc thẩm.

- Biên dịch tin, bài, tài liệu, văn bản pháp luật phục vụ cho phiên bản 
tiếng Anh trên cống thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao, Trang 
thông tin của Hội đồng Chánh án ASEAN, Trang Tương trợ tư pháp.

- Các hoạt động biên, phiên dịch khác phục vụ hoạt động đối ngoại và 
hợp tác quốc tế của hệ thống Tòa án nhân dân khi có yêu cầu.

2. Tổ chức và nhân sự của Nhóm biên, phiên dịch

- Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao bao gồm Ban 
quản lý Nhóm và các thành viên.

- Ban quản lý Nhóm bao gồm Trưởng Nhóm là Vụ trưởng Vụ Hợp tác 
quốc tế và các Phó Trưởng Nhóm là Phó Vụ trưởng Vụ Họp tác quốc tế.

- Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao bao gồm ba đối 
tượng sau:

+ Biên, phiên dịch chuyên nghiệp là công chức của Tòa án nhân dân 
tối cao: Biên, phiên dịch chuyên nghiệp là những công chức có chuyên ngành 
ngoại ngữ, quan hệ quốc tế làm việc tại Vụ Họp tác quốc tế với vị trí việc làm 
là biên, phiên dịch.

+ Biên, phiên dịch là công chức, viên chức thuộc hệ thông Tòa án 
nhân dân làm nhiệm vụ theo chế độ cộng tác viên: Nhóm này bao gồm công 
chức, viên chức thuộc các đon vị của Tòa án nhân dân tôi cao, Tòa án nhân 
dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có 
vị trí việc làm là biên, phiên dịch nhưng có trình độ ngoại ngữ đạt hoặc gần 
đạt đến trình độ biên, phiên dịch.

+ Biên, phiên dịch không phải là công chức, viên chức thuộc hệ thông 
Tòa án nhân dân tham gia theo chê độ cộng tác viên: Nhóm này bao gôm 
công chức, viên chức của một số bộ, ngành và phiên dịch tự do.

- Danh sách thành viên Nhóm do Vụ trưỏTLg Vụ Họp tác quốc tế đề 
xuất, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ thẩm định để trình Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao xem xét, quyết định. Hàng năm, Vụ Họp tác quốc tế tổ chức
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rà soát danh sách Nhóm biên, phiên dịch và đề nghị điều chỉnh danh sách 
thành viên Nhóm, nếu có.

3. Nguyên tắc hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch

3.1. Nguyên tắc chung

Nhóm biên, phiên dịch hoạt động trên cơ sở những nguyên tắc sau đây:

- Đe cao tính chính xác, hiệu quả và kịp thời trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ.

- Ngoại trừ thành viên Nhóm là phiên dịch chuyên nghiệp, các thành 
viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo sự phân công của Trưởng Nhóm. 
Trong quá trình thực hiện hoạt động biên, phiên dịch, các thành viên Nhóm 
vẫn phải đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn chính được phân công.

- Nhiệm vụ biên, phiên dịch được phân công trước hết và chủ yếu cho 
các thành viên nòng cốt thuộc biên chế của Vụ Họp tác quốc tế. Các thành 
viên khác chỉ thực hiện nhiệm vụ này khi các thành viên nòng cốt của Nhóm 
thuộc biên chế của Vụ Họp tác quốc tế không đảm nhận được nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Nhóm biên, phiên 
dịch đưọ’c hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

3.2. Quy trình bố trí biên, phiên dịch

- Trưởng Nhóm biên, phiên dịch điều phối, phân công công việc trong 
nội bộ Nhóm.

- Đối với thành viên Nhóm là công chức, viên chức thuộc hệ thống Tòa 
án nhân dân, Vụ trưởng Vụ Họp tác quốc tế gửi công văn đến Thủ trưởng các 
đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp 
cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị 
bố trí biên, phiên dịch. Trên cơ sở công văn đề nghị của Vụ trưởng Vụ Họp 
tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đon vị trên có trách nhiệm xem xét, bố 
trí và tạo điều kiện, bảo đảm cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị 
mình được trưng tập thực hiện nhiệm vụ. Công văn đề nghị bố trí biên, phiên 
dịch phải được gửi ít nhất 07 ngày kể từ ngày diễn ra sự kiện biên, phiên dịch, 
trừ trưòng họp đặc biệt vì lý do khách quan không thể thông báo trước.

- Đối với thành viên Nhóm là công chức, viên chức của các bộ, ngành 
không thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao gửi công văn 
cho thủ trưởng cơ quan sử dụng lao động về việc mời biên, phiên dịch.
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- Đối với biên, phiên dịch tự do, Ban quản lý Nhóm sẽ trực tiếp điều 
phối công tác biên, phiên dịch.

- Đối vói phiên dịch tại các phiên tòa, Tòa án nhân dân có thẩm quyền 
xét xử vụ án sẽ mời phiên dịch. Ban quản lý Nhóm sẽ hỗ trợ Tòa án nhân dân 
đó trong việc mòi phiên dịch thông qua việc cung cấp danh sách phiên dịch 
để Tòa án lựa chọn.

3.3. Yêu cầu đối vói thành viên nhóm biên, phiên dịch

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng;

- Đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về biên, phiên dịch, có thể trực 
tiếp thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch cho các hoạt động của hệ thống Tòa 
án nhân dân;

- Hiểu biết về pháp luật, kiến thức đối ngoại và họp tác quốc tế;

- Có phong cách chuyên nghiệp;

- Có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.4. Trách nhiệm của Ban quản lý và thành viên Nhóm biên, phiên 
dịch, thủ trưởng các đon vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân

Nhằm tạo điện kiện thuận lợi cho Nhóm biên, phiên dịch có thế duy trì 
hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đe án này xác định trách nhiệm 
của Ban quản lý, các thành viên Nhóm và Thủ trưỏng các đơn vị thuộc Tòa 
án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cẩp cao và Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có công chức, viên chức đưọ'c 
trưng tập thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch như sau:

a) Vụ trưởng Vụ Họp tác quốc tế

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch; chịu trách 
nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của Nhóm.

- Phân công công việc hợp lý, đảm bảo các công chức của Vụ Họp tác 
quốc tế được giao nhiệm vụ biên, phiên dịch có đủ thời gian thực hiện nhiệm 
vụ.

- Gửi công văn đề nghị Thủ trưởng các đon vị liên quan về việc trưng 
tập công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch.

- Phân công các Phó Vụ trưởng Vụ Họp tác quốc tế làm Phó Trưởng 
Nhóm đế quản lý, điều hành hoạt độna của Nhóm.
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- Phối họp, hỗ trợ Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung irong có thẩm quyền xét xử sơ thẩm và phúc thẩm 
trong việc mòi phiên dịch tại các phiên tòa.

- Phối họp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ trong việc xây dựng kế 
hoạch và cử thành viên Nhóm biên, phiên dịch tham gia các khóa bồi dưỡng 
nâng cao trình độ và kỹ năng biên, phiên dịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao.

b) Thành viên Nhóm biên, phiên dịch

+ Đối với thành viên Nhóm biên, phiên dịch thuộc hệ thong Tòa án 
nhân dân

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch theo sự phân công của 
Vụ trưởng Vụ Họp tác quốc tế và sự nhất trí của Thủ trưởng đơn vị chủ quản.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng công việc khi thực hiện 
nhiệm vụ biên, phiên dịch. Kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ này sẽ 
được xem xét để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và các hĩnh thức khen 
thưởng hàng năm.

+ Đối với thành viên Nhóm biên, phiên dịch không thuộc biên chế hệ 
thông Tòa án nhân dân

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch theo đề nghị của Tòa 
án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng công việc khi thực hiện 
nhiệm vụ biên, phiên dịch.

c) Thủ trương các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân đân có công 
chức, viên chửc là thành viên Nhóm biên, phiên dịch

- Cử công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch theo đề 
nghị bằng văn bản của Vụ trưỏng Vụ Họp tác quốc tế. Trường họp vì lý do 
khách quan không thế bố trí công chức, viên chức thuộc đơn vị mình thực 
hiện nhiệm vụ thì phải thông báo bằng văn bản cho Vụ trưởng Vụ Họp tác 
quốc tế trong đó nêu rõ lý do không bố trí được cán bộ tham gia nhiệm vụ.

- Đảm bảo cho công chức, viên chức được trưng tập có đủ thời gian 
thực hiện tốt nhiệm vụ biên, phiên dịch.
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4. Chế độ đãi ngộ đối vói thành viên Nhỏm biên, phiên dịch

Nhằm động viên và khuyến khích các thành viên không ngừng nâng 
cao trình độ, tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ, các thành viên 
Nhóm biên, phiên dịch được hưởng những đãi ngộ sau đây:

- Được ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, 
trong đó chú trọng kỹ năng biên, phiên dịch theo các quy định của pháp luật.

- Được phân công biên dịch, phiên dịch cho các sự kiện, hoạt động 
được trả thù lao.

- Được dành thời gian làm việc họp lý trong giò’ hành chính đế thực 
hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch.

- về thù lao, các thành viên là công chức, viên chức của hệ thống Tòa 
án nhân dân được hưởng phụ cấp biên, phiên dịch, được trả thù lao theo quy 
định của pháp luật hoặc của nhà tài trợ đối vói hoạt động biên, phiên dịch có 
kinh phí và được hưởng các điều kiện về cơ sở vật chất của hệ thống Tòa án 
nhân dân. Cộng tác viên không thuộc biên chế của hệ thống Tòa án nhân dân 
sẽ được hưởng thù lao theo từng vụ việc trên cơ sở thỏa thuận phù họp vói 
định mức theo quy định của ngân sách nhà nưóư hoặc của nhà tài trợ.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức

Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng Nhóm 
biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
của hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng sâu rộng trong khi khả năng sử dụng 
ngoại ngữ của Thẩm phán và cán bộ Tòa án còn hạn chế; cần đánh giá đúng 
tính chất công việc đòi hổi sự chính xác cao và kiến thức chuyên ngành của 
biên, phiên dịch trong lĩnh vực tư pháp.

2. Tăng cưòng sự phôi họp của các cơ quan, đon vị

- Tăng cưòng phối họp với các cơ quan, đon vị và cá nhân liên quan 
trong hoạt động biên, phiên dịch.

- Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, tố chức trong và ngoài nước tham 
gia hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưõng ngoại ngữ cho các thành 
viên của Nhóm biên, phiên dịch.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện và đề ra các giải pháp 
phù họp, thiết thực nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả hoạt động của Nhóm 
biên, phiên dịch.
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3. Nâng cao trách nhiệm của các thành viên

Đẩy mạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động của các 
thành viên thuộc Nhóm biên, phiên dịch trong việc thường xuyên học tập, 
nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Tăng cưòìig cơ chế thu hút sự tham gia vào Nhóm biên, phiên
dịch

- Thực hiện cơ chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ linh hoạt, tạo 
điều kiện để các thành viên Nhóm biên, phiên dịch có cơ hội đưọ'c lựa chọn 
hình thức, nội dung chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ phù họp, bảo đảm chất 
lượng.

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các 
cộng tác viên trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân tham gia tích cực, 
hiệu quả các hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch.

- Thu hút những người có năng lực và kinh nghiệm sử dụng ngoại ngữ 
tham gia Nhóm biên, phiên dịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hệ 
thống Tòa án nhân dân ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

5. Thù lao cho phiên dịch

Nhằm khuyến khích thành viên Nhóm biên, phiên dịch là công chức, 
viên chức thuộc hệ thống Tòa án nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt 
động, Tòa án nhân dân cần chi bồi dưỡng cho người làm phiên dịch trong các 
hoạt động đón tiếp khách quốc tế đến thăm và làm việc với hệ thống Tòa án 
nhân dân, làm phiên dịch trong các đoàn của Tòa án nhân dân tối cao đi thăm 
và làm việc tại nước ngoài bằng 50% mức thuê phiên dịch.

V. L ộ  TRÌNH THựC HIỆN

Lộ trình hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch gắn liền với nội dung đề 
án đối ngoại của hệ thống Tòa án nhân dân trong từng giai đoạn, Quyết định 
số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
“Chưong trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên 
chức giai đoạn 2019-2030” và Kế hoạch số 1053/KH-TCCB ngày 27/12/2019 
về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, 
công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trong Tòa án nhân dân của Tòa 
án nhân dân tối cao. Lộ trình hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch gồm hai 
giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2025 và giai đoạn 2 từ năm 2026 
đến năm 2030.
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1. Giai đoạn 1 tù' năm 2020 đến năm 2025

Tô chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhăm từng bước đạt đuực các mục 
tiêu đê ra; tăng cường công tác bồi dưỡng và kỹ năng thực hành của Nhóm biên, 
phiên dịch, cụ thế như sau:

a) Ban hành Quyết định thành lập, xây dụng Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao vào Quý ĨII/2020; kiện toàn 
nhân sự và triển khai hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch vào Quý IV/2020;

b) về phạm vi hoạt động, trong giai đoạn này, Nhóm biên, phiên dịch chủ yếu 
phục vụ các hoạt động đối ngoại và họp tác quốc tế của hệ thống Tòa án nhân dân; 
biên, phiên dịch phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế do Tòa án nhân dân tối cao tố 
chức; biên dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản, thỏa thuận quốc tế, mẫu giấy tờ và các tài 
liệu liên quan phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tòa án nhân 
dân tối cao;

c) Đảm bảo đến năm 2025, thành viên Nhóm biên, phiên dịch là công chức, 
viên chức của hệ thống Tòa án nhân dân đảm trách được 90% công tác biên, phiên 
dịch tiếng Anh về các hoạt động đối ngoại và họp tác quốc tế, hạn chế tối đa thuê 
phiên dịch bên ngoài. Trong đó, thòi gian cụ thể cho lộ trình thực hiện giai đoạn này 
như sau:

- Từ năm 2021, Nhóm biên, phiên dịch là công chức, viên chức của hệ thống 
Tòa án nhân dân đảm trách được 100% việc biên dịch tài liệu tù’ tiếng Anh sang 
tiếng Việt và ngưọo lại;

- Từ năm 2022 đến năm 2025, trung bình mỗi năm, Nhóm biên, phiên dịch sẽ 
đảm trách tăng 10% khối lưọng công việc phiên dịch;

d) Trong giai đoạn này, Nhóm biên, phiên dịch tùng buủc đảm trách nhiệm 
vụ biên, phiên dịch ngôn ngũ’ các nuúc Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản và 
Hàn Quốc; đảm bảo đến năm 2025, thành viên Nhóm biên, phiên dịch đảm trách 
đuục 40% công tác biên dịch và 20% công tác phiên dịch các ngôn ngũ’ này;

đ) Nhóm biên, phiên dịch có trách nhiệm xây dụng mạng lưói, cung cấp danh 
sách cộng tác viên của Nhóm có trình độ và kinh nghiệm phiên dịch tại phiên tòa đế 
các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
xem xét, cân nhắc trong việc mời phiên dịch.

2. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động để hoàn thành các mục 
tiêu của Đe án; tăng cưòng số lưọng và chất lượng của Nhóm biên, phiên 
dịch, mỏ’ rộng loại hình ngôn ngữ của Nhóm biên, phiên dịch, cụ thế như sau:
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a) về phạm vi hoạt động, trong giai đoạn này, Nhóm biên, phiên dịch 
thực hiện hai nhiệm vụ chính sau đây:

- Phục vụ các hoạt động đối ngoại và họp tác quốc tế của hệ thống Tòa 
án nhân dân; biên, phiên dịch phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế do Tòa án 
nhân dân tối cao tố chức; biên dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản, thỏa thuận 
quốc tế, mẫu giấy tò' và các tài liệu liên quan phục vụ cho việc thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn của Tòa án nhân dân tối cao;

- Phiên dịch tại các phiên tòa do Tòa án mời phiên dịch: Nhóm biên, 
biên dịch sẽ trực tiếp tham gia và cung cấp mạng lưới cộng tác viên để các 
Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ưong xem xét trong việc mời phiên dịch.

b) Đảm bảo đến năm 2030 thành viên Nhóm biên, phiên dịch là công 
chức, viên chức của hệ thống Tòa án nhân dân đảm trách được 100% công tác 
biên, phiên dịch tiếng Anh về các hoạt động đối ngoại và họp tác quốc tế, 
không phải thuê phiên dịch bên ngoài;

c) Đen năm 2030, thành viên Nhóm biên, phiên dịch đảm trách được 
60% công tác biên dịch và 40% công tác phiên dịch ngôn ngữ của một số 
trong các nước Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản và 
tiếng Tây Ban Nha trong các hoạt động đối ngoại và họp tác quốc tế;

d) Đối với phiên dịch tại các phiên tòa, đến năm 2030, Nhóm biên, 
phiên dịch sẽ tham gia sâu vào việc xây dựng mạng lưới, lập danh sách cộng 
tác viên và trực tiếp tham gia, đảm bảo 100% phiên dịch tiếng Anh và 50% 
phiên dịch ngôn ngữ các nước Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, 
Lào, Nhật Bản và tiếng Tây Ban Nha để các Tòa án xem xét trong việc mời 
phiên dịch.

VI. TÓ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Họp tác quốc tế

- Chủ trì, phối họp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Cục Ke hoạch 
- Tài chính và các đon vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao tổ chức 
thực hiện Đe án này.

- Chủ trì, phối họp với Vụ Tổ chức - Cán bộ xây dựng Quyết định 
thành lập Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao và Quy chế 
hoạt động của Nhóm trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký ban hành.

- Phân công công chức của Vụ Họp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ 
biên, phiên dịch; xây dựng hồ sơ, đề xuất danh sách công chức, viên chức có
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khả năng biên, phiên dịch gửi Vụ Tổ chức - Cán bộ thẩm định, trình Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao ký ban hành.

- Quản lý hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch hiệu quả. Trường họp 
phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thòi báo cáo Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao để chỉ đạo giải quyết.

- Phối họp với Vụ Tổ chức - Cán bộ xây dựng kế hoạch tuyển dụng đội 
ngũ công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ và bồi dưõng các thành viên 
của Nhóm biên, phiên dịch hàng năm.

2. Vụ Tổ chức - Cán bộ

- Phối họp với Vụ Họp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch.

- Thẩm định kế hoạch, hồ sơ tuyến chọn thành viên do Vụ Họp tác quôc 
tế xây dựng, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký ban hành.

- Phối họp với Vụ Họp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế 
hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các thành viên Nhóm biên, 
phiên dịch.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính

Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc thành lập và triến 
khai hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao.

4. Văn phòng

- Phối họp với Vụ Họp tác quốc tế trong việc ký kết các họp đồng biên, 
phiên dịch, dự trù và quyết toán kinh phí về các hoạt động liên quan đến công 
tác biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao sử dụng kinh phí từ ngân 
sách nhà nước.

- Phối họp với Nhóm biên, phiên dịch của Tòa án nhân dân tối cao duy 
trì phiên bản tiếng Anh trên cống thông tin điện tử, Trang tương trợ tư pháp 
và Trang thông tin về hệ thống Toa án các nước ASEAN bằng tiếng Anh.

5. Các đon vị có liên quan

Các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia vào Nhóm biên, phiên dịch và 
bảo đảm điều kiện hoạt động cho công chức, viên chức thuộc đon vị mình 
được cử tham gia vào Nhóm biên, phiên dịch theo Quyết định của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao.
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6. Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương

Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương có trách nhiệm cử cán bộ tham gia vào Nhóm biên, phiên dịch, 
(nếu có), đồng thòi phối họp với các cơ quan hữu quan và cá nhân tại địa 
phương trong việc mỏ’ rộng mạng lưới cộng tác viên, phục vụ nhu cầu mở 
rộng họp tác quốc tế và phiên dịch trong các phiên tòa do Tòa án mời phiên 
dị ch/.'4
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